TRƯỜNG THCS PHONG HẢI                      ĐỀ THI SÁT HẠCH CHỌN HỌC SINH GIỎI
 TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI                                                   NĂM HỌC 2015 - 2016
                                                                                  Môn:   Ngữ văn 7
                                                                         Thời gian làm bài: 150 phút 

Câu 1 (4,0 điểm):
Chỉ ra những biện pháp nghệ thuật và giá trị  diễn đạt của các biện pháp ấy trong bài ca dao sau đây:
Cái cò lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?
Chú tôi hay tửu hay tăm,
Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa.
Ngày thì ước những ngày mưa,
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh.
Câu 2 (6,0 điểm):                

                             Mẹ gom lại từng trái chín trong vườn
                             Rồi rong ruổi trên nẻo đường lặng lẽ
                             Ôi, những trái na, hồng, ổi, thị….
                             Có ngọt ngào năm tháng mẹ chắt chiu!
                                                                                         (Lương Đình Khoa)
    Hãy nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên.
Câu 3 (10 điểm):
  Thầy (cô) giáo kính yêu của em.

------------------------Hết--------------------
Họ và tên thí sinh: ..............................Số báo danh:.................
TRƯỜNG THCS PHONG HẢI                        HƯỚNG DẪN CHẤM SÁT HẠCH HSG
 TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI                                                NĂM HỌC 2015 - 2016
                                                                                 Môn: Ngữ văn 7
                                                                         

A. Hướng dẫn chung:
     - Đáp án chỉ nêu một số ý chính có tính chất gợi ý, giám khảo cần chủ động linh hoạt vận dụng, cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể, cần nắm bắt được nội dung trình bày trong bài làm của thí sinh để đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm.
     - Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng,  nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, hợp lí, có sức thuyết phục, giám khảo vẫn cho điểm. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc, có khả năng tư duy sáng tạo. Tổng điểm toàn bài là 20 điểm, điểm toàn bài cho lẻ đến 0,25 điểm.
B. Đáp án và thang điểm:
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
	- Chỉ ra phép điệp ngữ và giá trị diễn đạt của phép điệp ngữ trong bài ca dao đã cho. Cụ thể:
+ Phép điệp ngữ: Từ ngữ được lặp đi lặp lại: hay (4 lần); ngày, đêm, thì, ước, những (2 lần) …
+ Nói ngược: hay (tửu, tăm, nước chè, ngủ trưa,…) 
Thí sinh chỉ cần liệt kê được 3 từ ngữ là cho điểm tối đa.
+ Giá trị diễn đạt của phép điệp ngữ, cách nói ngược:
* Nhấn mạnh sự nghiện ngập, lười biếng của chú tôi.
* Tô đậm ý mỉa mai, giễu cợt, châm biếm về hạng người nghiện ngập, lười biếng…trong xã hội.
Lưu ý: Thí sinh có thể không tách thành 2 phần riêng biệt như trong hướng dẫn chấm mà kết hợp vừa chỉ ra điệp ngữ vừa nêu tác dụng của phép điệp ngữ nhưng vẫn hiểu được bài thì vẫn cho điểm tối đa.
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	2
	1. Yêu cầu về kỹ năng: 
Học sinh cảm nhận dưới dạng bài viết ngắn gọn. Có cảm xúc, có chất văn. Biết lựa chọn những chi tiết hình ảnh hay, đặc sắc để cảm nhận. Dùng từ đặt câu đúng, diễn đạt trong sáng và giàu sức biểu cảm.
2, Yêu cầu về kiến thức 
a, Học sinh nêu ý nghĩa được những chi tiết nghệ thuật sau:
- “rong ruổi”: từ láy gợi hình ảnh mẹ với gánh hàng trên vai qua những chặng đường dài, gợi cuộc đời mẹ nhiều bươn trải, lo toan, vất vả, lam lũ mưu sinh vì gánh nặng gia đình; mong cho các con được đủ đầy bằng chúng bạn.
 - “Nẻo đường lặng lẽ”: liên tưởng đến hình ảnh con đường dài hun hút, vắng lặng; một mình mẹ lẻ loi với gánh hàng kĩu kịt trên vai để kiếm sống nuôi con.
“ôi”, từ cảm thán: bộc lộ một cảm xúc vừa ngỡ ngàng, vừa thán phục, vừa xót xa.
- Nghệ thuật liệt kê: na, hồng, ổi, thị…=> những món quà quê hương được chắt chiu từ bàn tay mẹ qua bao tháng năm.Vị ngọt từ những loài quả được kết tinh từ những giọt mồ hôi rơi, từ bàn tay khéo  léo, từ đức tảo tần hi sinh của mẹ.
b, Khái quát nội dung đoạn thơ:
 Đoạn thơ cho thấy: 

-  Lòng biết ơn, sự sẻ chia của đứa con với nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ
-  Vẻ đẹp thầm lặng của người mẹ nghèo, tần tảo, lam lũ, chắt chiu, giàu đức hi sinh, không quản khó nhọc của mọi miền quê xa xôi, gian khó. Đó là hình ảnh người bà, người mẹ, người phụ nữ Việt Nam truyền thống đáng trân trọng mà suốt một đời ta không trả hết nợ ân tình.
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	3
	a) Đáp án: Bài làm cần bảo đảm những yêu cầu sau:
          - Về kiến thức:
+ Phải trình bày được những suy nghĩ, cảm xúc chân thành, những ấn tượng sâu đậm về đối tượng biểu cảm: thầy (cô) giáo kính yêu của em. Đó có thể là ấn tượng sâu đậm về việc làm, lời nói, cách cư xử, lòng vị tha, sự hiểu biết, dấu ấn của những thành công, nghị lực, tài năng...của thầy (cô) giáo. Những ấn tượng đẹp ấy có khả năng tác động sâu sắc đến nhận thức, tình cảm hay khơi dậy cảm xúc ... đối với người làm bài.
+ Cần phải biết bám sát các đặc điểm gợi cảm của đối tượng để bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc.  
+ Cần phải biết biểu cảm thông qua miêu tả, tự sự hoặc biểu cảm trực tiếp một cách phù hợp.
+ Cần biết lựa chọn các cách lập ý thường gặp để biểu lộ được suy nghĩ, tình cảm của mình đối với đối tượng biểu cảm (hồi tưởng quá khứ và suy nghĩ về hiện tại, suy ngẫm, tưởng tượng tình huống…) .
         - Về kỹ năng:
+ Bài viết phải trình bày theo một trình tự hợp lý, biết chọn ý và sắp xếp ý.
+ Bố cục hoàn chỉnh, trình bày rõ ràng.
+ Dùng từ, đặt câu, chính tả đúng.
             b) Biểu điểm:
+ Đạt được các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng                 
+ Đảm bảo các yêu cầu về kiến thức nhưng kỹ năng làm bài còn hạn chế 
+ Đảm bảo được một số yêu cầu về kiến thức nhưng còn mắc một số lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả…
+ Đảm bảo được một số yêu cầu về kiến thức nhưng còn mắc nhiều lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả...
+ Nội dung bài viết sơ sài 
+ Lạc đề, không nắm được yêu cầu, không triển khai được bài viết.              
* Các mức điểm khác giám khảo căn cứ vào thực tế bài làm để xác định.
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PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN                     BÀI SÁT HẠCH SỐ 1- HSG MÔN NGỮ VĂN 8

TRƯỜNG THCS PHONG HẢI                                                NĂM HỌC 2015 – 2016
                                                                                       Thời gian: 150 phút
                                                                              ( Không kể thời gian chép đề)

ĐỀ BÀI
CÂU 1 (4 Điểm)
    Chỉ ra và phân tích biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong 2 câu thơ sau:
                               ” Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
                                Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”

                                                                         (Quê hương – Tế Hanh)
CÂU 2 (6,0 Điểm)
     Trong bài thơ ” Một khúc ca xuân”, nhà thơ Tố Hữu có viết:

                                ” Nếu là con chim, chiếc lá
                                  Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
                                  Lẽ nào vay mà không trả
                                  Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Em hãy nêu suy nghĩ của mình về lẽ sống được thể hiện trong bốn câu thơ trên.

CÂU 3 (10,0 điểm) 

     Có ý kiến cho rằng: “Chị Dậu và Lão Hạc là những hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất và số phận của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám.” Qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ (Ngô Tất Tố) và Lão Hạc (Nam Cao) em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

------------------ Hết --------------------------

Họ và tên thí sinh: ..............................Số báo danh:.................
PHÒNG GD &ĐT QUẢNG YÊN               HƯỚNG DẪN CHẤM SÁT BÀI SÁT HẠCH SỐ 1
TRƯỜNG THCS PHONG HẢI                                        NĂM HỌC 2015 - 2016
                                                                                   Môn:   Ngữ văn 8
                                                        Thời gian làm bài: 150’

A. Hướng dẫn chung:
     - Đáp án chỉ nêu một số ý chính có tính chất gợi ý, giám khảo cần chủ động linh hoạt vận dụng, cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể, cần nắm bắt được nội dung trình bày trong bài làm của thí sinh để đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm.
     - Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng,  nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, hợp lí, có sức thuyết phục, giám khảo vẫn cho điểm. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc, có khả năng tư duy sáng tạo. Tổng điểm toàn bài là 20 điểm, điểm toàn bài cho lẻ đến 0,25 điểm.
B. Đáp án và thang điểm:

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
	- Biện pháp nghệ thuật được sử dụng : nhân hóa 

- Bằng biện pháp nhân hóa: tác giả không chỉ diễn tả hình ảnh con thuyền nằm im trên bến mà còn cảm thấy nó như đang lắng nghe, đang cảm nhận chất mặn mòi của biển cả. Hình ảnh con thuyền vô tri đã trở nên có hồn. Và , cũng như người dân chài, con thuyền lao động ấy cũng thấm đậm vị muối mặn của biển khơi, đó là sự vất vả nhưng tràn đầy hạnh phúc.

- Câu thơ thể hiện sự tinh tế tài hoa và một tấm lòng gắn bó sâu nặng với con người, cuộc sống lao động của quê hương.
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	2
	Yêu cầu:
- Về kỹ năng: HS viết đúng dạng một đoạn văn ngắn, lập luận chặt chẽ, lời văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả. -
- Về kiến thức: Nêu được các ý sau
Ý 1: + Mỗi con người sống trong cuộc đời không chỉ là hưởng thụ cuộc sống mà còn phải biết phục vụ cho cuộc sống.

+ Đoạn thơ nêu lên một lẽ sống, một quan niệm sống tốt đẹp. Đó là: mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm với cuộc đời chung, phải cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, cho những người xung quanh mình. (dẫn chứng)

+ Mỗi người sẽ sống trọn vẹn hơn khi biết chia sẻ, biết sống vì người khác. Xã hội hạnh phúc hơn khi mọi người đều hướng đến cái chung, cái cao cả. (dẫn chứng)

- Ý 2: Liên hệ cuộc sống hiện tại và trách nhiệm cá nhân.
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	3
	* Về kỹ năng:
-  Đảm bảo một bài văn nghị luận văn học, có bố cục và lập luận chặt chẽ. Hệ thống luận điểm rõ ràng, có dẫn chứng linh hoạt, phù hợp. Lời văn trong sáng, mạch lạc, ít lỗi chính tả. 

* Về kiến thức : 

- Cần đáp ứng được các ý sau 

1-Mở bài: 

    Dẫn dắt và nêu được vấn đề nghị luận: Chị Dậu và Lão Hạc là những hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất và số phận của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám. 

2- Thân bài: 

    a. Chị Dậu và Lão Hạc là những hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất tốt đẹp của những người nông dân Việt Nam trước cách mạng: 

* Chị Dậu: Là một hình ảnh vừa gần gũi, vừa cao đẹp tượng trưng cho người phụ nữ nông thôn Việt nam thời kỳ trước cách mạng:

 - Là một người phụ nữ giàu tình yêu thương chồng con (dẫn chứng) 

- Là người phụ nữ cứng cỏi, dũng cảm bảo vệ chồng.(dẫn chứng). 

* Lão Hạc là tiêu biểu cho phẩm chất của người nông dân:

 - Là một lão nông chất phát, hiền lành, nhân hậu.(dẫn chứng) - Là một lão nông nghèo khổ giàu lòng tự trọng. có tình yêu thương con sâu sắc.(dẫn chứng) 

      b.Họ là những hình tượng tiêu biểu cho số phận đau khổ, bi thảm của người nông dân Việt nam trước cách mạng: 

* Chị Dậu: Số phận điêu đứng, nghèo khổ, bị bóc lột đến tận xương tủy, chồng ốm, có thể bị bắt, bị đánh... 

* Lão Hạc: Số phận đau khổ, bi thảm: nhà nghèo, vợ mất sớm, con trai không cưới được vợ bỏ làng đi đồn điền cao su, lão sống thui thủi một mình cô đơn làm bạn với cậu Vàng. -> Tai họa dồn dập đổ xuống cuộc đời lão, phải bán cậu Vàng, sống trong đau khổ, cuối cùng chọn bả chó để tự tử- một cái chết vô cùng đau đớn và dữ dội.  

     c. Bức chân dung của chị Dậu và Lão Hạc đã tô đậm giá trị hiện thực và nhân đạo của hai tác phẩm: Thể hiện cách nhìn về người nông dân của hai tác giả. Cả hai nhà văn đều có sự đồng cảm, xót thương đối với bi kịch của người nông dân; đau đớn phê phán xã hội bất công, tàn nhẫn. Chính xã hội ấy đã đẩy người nông dân vào hoàn cảnh bần cùng, bi kịch. Tuy vậy, mỗi nhà văn cũng có cách nhìn riêng: Ngô Tất Tố có thiên hướng nhìn người nông dân trên góc độ đấu tranh giai cấp còn Nam Cao chủ yếu đi sâu vào phản ánh sự thức tỉnh trong nhận thức về nhân cách một con người. 

3- Kết bài: khẳng định lại vấn đề. 

* Lưu ý : GK căn cứ vào thực tế bài làm của HS để cho điểm phù hợp, tránh để mất điểm của HS; cẩn trọng và tinh tế khi đánh giá bài làm của HS; phát hiện, trân trọng những bài viết có ý kiến riêng, miễn hợp lý, thuyết phục. Chú ý những bài viết có chiều sâu, thể hiện
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TRƯỜNG THCS PHONG HẢI                   ĐỀ THI SÁT HẠCH CHỌN HỌC SINH GIỎI
 TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI                                           NĂM HỌC 2015 - 2016
                                                                               Môn:   Ngữ văn 9
                                                                         Thời gian làm bài: 150 phút 

Câu 1 (4.0 điểm)
   “Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.” 

                                                                         (SGK Ngữ văn 9, tập I, trang 48)
     Ý nghĩa của lời thoại trên trong “Chuyện người con gái Nam Xương”- Nguyễn Dữ?
Câu 2 (6.0 điểm)
    Cảm nhận của em về đoạn thơ:
“Đồng chiêm phả nắng lên không
Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng
Gió nâng tiếng hát chói chang
Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời.”
(Trích “Tiếng hát mùa gặt” – Nguyễn Duy)
Câu 3 (10 điểm)
    Sự vận động của cảnh thiên nhiên và tâm trạng con người trong “Truyện Kiều” (Nguyễn Du) qua đoạn trích “Cảnh ngày xuân” và “Kiều ở lầu Ngưng Bích”.
——————- Hết ———————
Họ và tên thí sinh: ..............................Số báo danh:.................
TRƯỜNG THCS PHONG HẢI                        HƯỚNG DẪN CHẤM SÁT HẠCH HSG
 TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI                                           NĂM HỌC 2015 - 2016
                                                                               Môn:   Ngữ văn 9
                                                   Thời gian làm bài: 150’

A. Hướng dẫn chung:
     - Đáp án chỉ nêu một số ý chính có tính chất gợi ý, giám khảo cần chủ động linh hoạt vận dụng, cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể, cần nắm bắt được nội dung trình bày trong bài làm của thí sinh để đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm.
     - Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng,  nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, hợp lí, có sức thuyết phục, giám khảo vẫn cho điểm. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc, có khả năng tư duy sáng tạo. Tổng điểm toàn bài là 20 điểm, điểm toàn bài cho lẻ đến 0,25 điểm.
B. Đáp án và thang điểm:

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
	Học sinh có thể làm theo những cách khác nhau nhưng phải nêu được các ý sau:
- Đây là lời thoại của nhân vật Vũ Nương nói với Trương Sinh trong cảnh trở về ở phần kết “Chuyện người con gái Nam Xương” - Nguyễn Dữ.

* Ý nghĩa của lời thoại:
+ Khẳng định và hoàn thiện vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương: trọng ơn nghĩa, bao dung độ lượng và khao khát được phục hồi danh dự; khao khát cuộc sống gia đình, khao khát cuộc sống hạnh phúc.

+ Góp phần tạo nên một kết thúc vừa có hậu vừa mang tính bi kịch: mặc dù Vũ Nương được giải oan nhưng sự mất mát của nàng thì không thể bù đắp được. 

+ Góp phần tố cáo xã hội phong kiến bất công, chiến tranh phi nghĩa không cho con người có quyền được sống hạnh phúc nơi trần thế; khẳng định tấm lòng đồng cảm của tác giả đối với những con người bất hạnh, nhất là người phụ nữ bất hạnh.
	4,0 điểm

0,5

1,5

1,0

1,0



	2
	     Bài làm có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
- Đoạn thơ đã khắc họa được một bức tranh đồng quê mùa gặt thật đẹp. Đó là hình ảnh đồng lúa chín được miêu tả với màu vàng của đồng lúa, của nắng; âm thanh của tiếng hát, của không khí lao động; hình ảnh gần gũi, sống động, nên thơ, hữu tình (“Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng”, “Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời”).
- Bức tranh đã thể hiện được niềm vui rộn ràng của người nông dân trước vụ mùa bội thu.
- Bức tranh đồng quê mùa gặt được khắc họa bằng những nét nghệ thuật đặc sắc: hình ảnh nhân hóa, ẩn dụ, nói quá, liên tưởng thú vị, tinh tế (đồng chiêm phả nắng lên không, cánh cò dẫn gió, gió nâng tiếng hát chói chang, lưỡi hái liếm ngang chân trời… ); thể thơ lục bát quen thuộc; từ ngữ gợi hình, gợi cảm (phả, chói chang, long lanh, liếm).

- Vẫn là nắng mùa chiêm (mùa tháng năm: Đồng chiêm phả nắng … chói chang) nhưng dường như người đọc không thấy cái khắc nghiệt của thiên nhiên mà chỉ cảm nhận một không gian đồng quê thoáng đạt với gió, với nắng, với tiếng hát vút cao hòa lẫn trong tiếng gió: màu sắc tươi sáng, âm thanh vui tươi. Khúc hát vào mùa thật rộn ràng, náo nức lòng người.
	6,0 điểm

1,5

1,0

2,0

1,5

	3
	     Bài làm có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
* Sự vận động của cảnh thiên nhiên trong hai đoạn trích:
- Nguyễn Du rất tinh tế khi tả cảnh thiên nhiên. Nhà thơ luôn nhìn cảnh vật trong sự vận động theo thời gian và tâm trạng nhân vật. Cảnh và tình luôn gắn bó, hòa quyện.
+ Sự vận động của cảnh thiên nhiên trong đoạn trích “Cảnh ngày xuân”:
. Bốn câu mở đầu đoạn thơ là cảnh ngày xuân tươi sáng, trong trẻo, tinh khôi, mới mẻ và tràn đầy sức sống; hình ảnh quen thuộc nhưng mới mẻ trong cách cảm nhận của thi nhân, màu sắc hài hòa đến tuyệt diệu, từ ngữ tinh tế, nghệ thuật ẩn dụ, đảo ngữ… (dẫn thơ và phân tích)
. Sáu câu cuối đoạn trích vẫn là cảnh thiên nhiên ngày xuân nhưng khi chiều về lại có sự thay đổi theo thời gian và theo tâm trạng con người. Cảnh vẫn mang cái thanh, cái dịu nhưng mọi chuyển động đều rất nhẹ nhàng, nhuốm màu tâm trạng: hình ảnh xinh xắn, nên thơ; sử dụng tinh tế, khéo léo những từ láy gợi hình, gợi cảm (dẫn thơ và phân tích).
+ Sự vận động của cảnh thiên nhiên trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”:
. Sáu câu mở đầu đoạn thơ là cảnh thiên nhiên trước lầu Ngưng Bích với vẻ đẹp hoang sơ, lạnh lẽo, vắng vẻ, mênh mông, rợn ngợp, đượm buồn: hình ảnh ước lệ (núi, trăng, cồn cát, bụi hồng), từ ngữ gợi hình gợi cảm (bốn bề bát ngát, xa – gần, nọ – kia…) (dẫn thơ và phân tích).
. Tám câu thơ cuối đoạn trích vẫn là cảnh thiên nhiên trước lầu Ngưng Bích nhưng đã có sự vận động theo dòng tâm trạng con người. Ngòi bút điêu luyện của Nguyễn Du đã thể hiện khá sinh động bức tranh thiên nhiên với những cảnh vật cụ thể được miêu tả từ xa đến gần, màu sắc từ nhạt sang đậm, âm thanh từ tĩnh đến động: hình ảnh ẩn dụ, ước lệ (cửa bể chiều hôm, cánh buồm, con thuyền, ngọn nước, cánh hoa, nội cỏ, chân mây, sóng gió); hệ thống từ láy gợi tả, gợi cảm (thấp thoáng, xa xa, man mác, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm.)
* Sự vận động của tâm trạng con người trong hai đoạn trích:
- Nguyễn Du không chỉ tinh tế khi tả cảnh thiên nhiên mà còn rất tài tình khi khắc họa tâm trạng con người. Tâm trạng của nhân vật trong “Truyện Kiều” luôn có sự vận động theo thời gian, không gian và cảnh ngộ.
+ Sự vận động của tâm trạng con người trong đoạn trích “Cảnh ngày xuân”: Tâm trạng nhân vật có sự biến đổi theo thời gian, không gian ngày xuân. Thiên nhiên ngày xuân tươi đẹp, lễ hội mùa xuân đông vui, lòng người cũng nô nức, vui tươi, hạnh phúc, hào hứng, phấn khởi, tha thiết yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Nhưng khi lễ hội tan, cảnh xuân nhạt dần, tâm trạng con người trở nên bâng khuâng, xao xuyến, nuối tiếc, buồn man mác: không khí lễ hội vui tươi, rộn ràng, nhộn nhịp qua hệ thống danh từ, động từ, tính từ kép và những hình ảnh ẩn dụ, so sánh sinh động; bút pháp tả cảnh ngụ tình điêu luyện qua những từ láy như: tà tà, thơ thẩn, thanh thanh, nao nao (phân tích dẫn chứng).
+ Sự vận động của tâm trạng con người trong “Kiều ở lầu Ngưng Bích”: Tâm trạng con người có sự biến đổi khá rõ rệt. Từ tâm trạng bẽ bàng, tủi hổ, nặng suy tư khi đối diện với chính nỗi niềm của mình nơi đất khách quê người, Thúy Kiều đã day dứt, dày vò khi tưởng nhớ đến chàng Kim và lo lắng, xót xa khi nghĩ về cha mẹ, để rồi càng đau đớn, tuyệt vọng, lo sợ, hãi hùng khi đối diện với cảnh ngộ trớ trêu, với tương lai mịt mờ, tăm tối của cuộc đời mình. (Phân tích dẫn chứng để làm nổi bật nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật bằng ngôn ngữ độc thoại nội tâm, bút pháp tả cảnh ngụ tình, hình ảnh ẩn dụ ước lệ, điển cố điển tích, điệp ngữ, câu hỏi tu từ, các từ láy giàu sắc thái gợi tả gợi cảm…)
* Khái quát và nhấn mạnh: tài năng tả cảnh, tả tình và tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du trong “Truyện Kiều”; giá trị nội dung, nghệ thuật và sức sống của tác phẩm. (Có thể liên hệ, mở rộng vấn đề).

         - Về kỹ năng:
+ Bài viết phải trình bày theo một trình tự hợp lý, biết chọn ý và sắp xếp ý.
+ Bố cục hoàn chỉnh, trình bày rõ ràng.
+ Dùng từ, đặt câu, chính tả đúng.
             b) Biểu điểm:
+ Đạt được các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng                 
+ Đảm bảo các yêu cầu về kiến thức nhưng kỹ năng làm bài còn hạn chế  ở một số ý nhỏ.

+ Đảm bảo được các yêu cầu về kiến thức nhưng còn mắc một số lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả…
+ Đảm bảo được các yêu cầu về kiến thức nhưng còn mắc nhiều lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả...
+ Nội dung bài viết sơ sài 

+ Lạc đề, không nắm được yêu cầu, không triển khai được bài viết.              
* Các mức điểm khác giáo viên căn cứ vào thực tế bài làm để xác định.
	10 điểm

9 - 10

7 – 8

5 - 6

3 – 4

1 – 2
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